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Mẫu M5
MẪU LÝ LỊCH
Cán bộ, đảng viên, người xin vào Đảng
(Theo công văn số 263-CVNB/BTCTU 
ngày 09/3/2009 của Ban Tổ chức Thành ủy)

I.- SƠ YẾU LÝ LỊCH: 

- Họ và tên khai sinh: PHAN THỊ THÙY TRANG
- Tên thường gọi: TRANG
- Bí danh: Không
- Sinh ngày: 18 tháng 08 
năm 1985
- Nơi sinh: Ấp Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai
- Nguyên quán: Xã Tịnh Khê, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
- Nơi ở hiện nay: 67/37/1 Đường 38, Kp8, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM
- Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không
- Thành phần gia đình xuất thân: Nông dân
- Trình độ học vấn: 
       + Giáo dục phổ thông: 12/12
       + Chuyên môn kỹ thuật (học hàm, bằng cấp): Thạc sĩ Kinh tế
       + Lý luận chính trị: Trung cấp
- Ngày tham gia công tác: 01/09/2008
         +  Làm việc gì? Giảng viên
         + Trong tổ chức nào? Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM
- Ngày nhập ngũ:  
ngày chuyển ngành   quân hàm: Không có
- Ngày được tuyển dụng: 01/09/2009   
cơ quan tuyển dụng: Sở GDĐT TPHCM
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam:

ngày chính thức


tại chi bộ : Chưa tham gia
- Chức vụ hiện tại: Tổ Trưởng môn Những NLCB của CN Mác – Lênin
- Ngạch công chức, viên chức: Giảng viên (Hạng III), Mã ngạch: V.07.01.03: Bậc lương: 4, Hệ số: 3.33
- Được hưởng kể từ ngày: 01/09/2016
- Mốc thời gian nâng lương lần sau: 01/09/2016
- Tình hình sức khỏe: Tốt  Chiều cao: 1m55, Cân nặng: 45kg, Nhóm máu: AB
- Sở trường công tác: Giảng dạy
II.- LỊCH SỬ BẢN THÂN: 
A. Trước khi được tuyển dụng vào cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể: 
(từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào: học tập những trường nào, ở đâu; hoặc làm những công việc gì, trong cơ quan, đơn vị, tổ chức nào, ở đâu). 
B. Quá trình công tác (từ khi được tuyển dụng hoặc tham gia cách mạng): 

(Từ tháng, năm nào đến tháng năm nào; chức danh, chức vụ chính quyền, đoàn thể; tên cơ quan, đơn vị, tổ chức).

C. Đã đi nước ngoài: 
(Đi nước nào; thời gian từ ngày, tháng, năm nào; mục đích: công tác, học tập, tham quan du lịch)
Không
III.- QUAN HỆ GIA ĐÌNH: 
A. Thân nhân chủ yếu: 
Từng người phải ghi rõ: 
- Họ, tên (tên khác hoặc bí danh nếu có); ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh xã, huyện, tỉnh.

- Đặc điểm lịch sử chính trị trong từng thời gian, như: 
+ Tham gia hoạt động cách mạng từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; chức vụ; đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
+ Bị bắt, bị tù từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tại đâu.

+ Đi lính, làm việc, tham gia các tổ chức đảng phái của chế độ cũ từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào; tên cơ quan, đơn vị; cấp bậc, chức vụ. 

+ Từ sau ngày 30/4/1975 đến nay làm gì, ở cơ quan, đơn vị nào. Nếu có học cải tạo, bị tù ghi rõ thời gian từ tháng, năm nào đến tháng, năm nào. Hiện nay ở đâu (nếu xuất cảnh định cư ở nước nào, nghỉ hưu, đã chết … ghi rõ năm).
1- Vợ hoặc chồng: Lê Quang Viên
Sinh ngày 


2- Các con: Lê Quỳnh Thư
Sinh ngày 16 /05/ 2013

Chổ ở hiện tại: 67/37/1 Đường số 38, KP8, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TPHCM.

3- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân: 

- Cha: Phan Thanh Phúc
Sinh ngày: 
+ Nghề nghiệp: Nông Dân
           + Nơi ở: 100 ấp Tân Xuân, Bảo Bình, Cấm Mỹ, Đồng Nai 
- Mẹ: Võ Thị Hoa
Sinh ngày: 
+ Nghề nghiệp: Nông Dân
           + Nơi ở: 100 ấp Tân Xuân, Bảo Bình, Cấm Mỹ, Đồng Nai 
- Người trực tiếp nuôi dưỡng: Cha, mẹ
- Cha: Phan Thanh Phúc

Sinh ngày: 
+ Nghề nghiệp: Nông Dân
           + Nơi ở: 100 ấp Tân Xuân, Bảo Bình, Cấm Mỹ, Đồng Nai 
- Mẹ: Võ Thị Hoa
Sinh ngày: 
+ Nghề nghiệp: Nông Dân
           + Nơi ở: 100 ấp Tân Xuân, Bảo Bình, Cấm Mỹ, Đồng Nai 
4- Cha, mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng của vợ hoặc chồng: 
- Cha:


- Mẹ: 

- Người trực tiếp nuôi dưỡng: 


B. Quan hệ thân tộc: 
(Cách ghi như phần thân nhân chủ yếu nhưng về đặc điểm lịch sử của từng người chỉ cần nêu tóm tắt). 

1- Quan hệ thân tộc của bản thân:
Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của bản thân.
2- Quan hệ thân tộc của vợ hoặc chồng:
Gồm: ông, bà nội, ngoại; bác chú, cô, cậu, dì; anh, chị, em ruột của vợ hoặc chồng.
IV.- KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT: 
- Khen thưởng: 


- Kỷ luật: 


V.- CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN: 
Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng và chịu trách nhiệm trước Đảng về những nội dung đã khai trong lý lịch. 
Xác nhận của cấp ủy                TP. Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 201
    (Ký tên, đóng dấu)                                    Người khai ký tên
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